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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /TB-VPUBND Bình Định, ngày     tháng      năm 2024 
 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƢƠNG 

Nhận từ ngày 17/6/2024 đến ngày 28/6/2024 
 

 

 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  
Chính phủ 91/NQ-CP 18/06/2024 Nghị quyết Về việc đẩy mạnh xã hội 

hóa các dịch vụ sự nghiệp công 
 

2.  

Chính phủ 93/NQ-CP 18/06/2024 Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, 

kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế 

vĩ mô 

 

3.  

Chính phủ 94/NQ-CP 19/06/2024 Nghị quyết Ban hành Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24 

tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XIII về 
tiếp tục phát huy truyền thống, sức 

mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây 

dựng đất nước ta ngày càng phồn 

vinh, hạnh phúc 

 

4.  

Chính phủ 97/NQ-CP 24/06/2024 Nghị quyết phiên họp chuyên đề về 

xây dựng pháp luật tháng 06 năm 

2024 

 

5.  

Chính phủ 98/NQ-CP 26/06/2024 Nghị quyết Ban hành Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện 

Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25 tháng 
12 năm 2023 của Bộ Chính trị về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí 

 

6.  

Chính phủ 102/NQ-CP 29/06/2024 Nghị quyết  Về việc bảo đảm công 

tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống 

thiên tai trong thời gian kiện toàn cơ 

quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân 

sự các cấp 

 

7.  

Chính phủ 64/2024/NĐ-

CP 

17/06/2024 Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế 

giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh 

nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền 

thuê đất trong năm 2024 

 

8.  

Chính phủ 65/2024/NĐ-

CP 

17/06/2024 Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế 

tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất 

hoặc lắp ráp trong nước 
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9.  

Chính phủ 66/2024/NĐ-

CP 

17/06/2024 Nghị định Về quản lý nhập khẩu 

hàng hóa tân trang theo Nghị định về 

quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang 

theo Hiệp định Thương mại tự do 

giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam và Liên minh Châu Âu và Hiệp 

định Thương mại tự do giữa Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 
Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc 

Ai-len 

 

10.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

07/2024/QĐ-

TTg 

20/06/2024 Quyết định ban hành Danh mục sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng 

ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 

dịch chung 

 

11.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

08/2024/QĐ-

TTg 

28/06/2024 Quyết định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Học viện Ngoại giao trực 

thuộc Bộ Ngoại giao 

 

12.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

527/QĐ-TTg 18/06/2024 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc 

gia Dân số và Phát triển. 

 

13.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

534/QĐ-TTg 19/06/2024 Quyết định phê duyệt Đề án "Nâng 

cao hiệu quả thực thi hiệp định về áp 

dụng các biện pháp vệ sinh dịch tễ và 

kiểm dịch động vật thực vật (SPS) 

của Tổ chức Thương mại Thế giới và 

cam kết SPS trong khuôn khổ các 

Hiệp định thương mại tự do " 

 

14.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

539/QĐ-TTg 19/06/2024 Quyết định Ban hành kế hoạch triển 

khai phong trào thi đua " Chung tay 

xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi 

cả nước trong năm 2025" 

 

15.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

540/QĐ-TTg 19/06/2024 Quyết định phê duyệt đề án phát triển 

khoa học và ứng dụng chuyển giao 

công nghệ thúc đẩy kinh tế tuần hoàn 

trong nông nghiệp đến năm 2030 

 

16.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

556/QĐ-TTg 22/06/2024 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời 
kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

 

17.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

560/QĐ-TTg 25/06/2024 V/v thành lập Hội đồng QG về phát 

triển bền vững 
 

18.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

562/QĐ-TTg 26/06/2024 Quyết định Phê duyệt Đề án cơ cấu 

lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

giai đoạn đến hết năm 2025 

 

19.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

565/QĐ-TTg 26/06/2024 Quyết định  phê duyệt Quy hoạch 

tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050. 
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20.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

567/QĐ-TTg 26/06/2024 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng và an 

ninh cho đối tượng 1 năm 2025 

 

21.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

19/CT-TTG 24/06/2024 Chỉ thị về tăng cường công tác phòng 

cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều 

tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết 

hợp sản xuất, kinh doanh 

 

22.  

Bộ Nội vụ 449/QĐ-BNV 25/06/2024 Quyết định bổ sung đối tượng bồi 
dưỡng của Chương trình bồi dưỡng 

đối với công chức ngạch chuyên viên 

cao cấp và tương đương 

 

23.  

Bộ Công an 4768/QĐ-BCA 28/06/2024 Quyết định về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành liên quan 

đến lực lượng tham gia bảo vệ an 

ninh, trật tự ở cơ sở thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Công an 

 

24.  

Bộ Y Tế 1705/QĐ-BYT 18/06/2024 Quyết định Về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực Thiết bị y tế thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Y tế quy 

định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-

CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ 

 

25.  

Thanh tra Bộ 

Y tế 

26/QĐ-TTRB 28/06/2024  Quyết định Thanh tra trách nhiệm 

thực hiện chính sách, pháp luật về 

Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình 

Định 

 

26.  

Bộ Y Tế 05/CT-BYT 26/06/2024 Về tăng cường chăm sóc sứa khỏe trẻ 

em nhằm giảm tử vong trẻ em dưới 

05 tuổi 

 

27.  

Bộ Công 

Thương 

1569/QĐ-BCT 17/06/2024 Quyết định về việc thành lập Đoàn 

công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá 

công tác quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực thủy điện trên địa bàn các tỉnh và 

việc tuân thủ các quy định của pháp 

luật tại các doanh nghiệp thủy điện 

 

28.  
Bộ Tư pháp 1098/QĐ-BTP 14/06/2024 V/v ban hành Kế hoạch tổng kết 10 

năm thi hành Luật Hôn nhân và gia 

đình 

 

29.  

Bộ Tư pháp 1143/QĐ-BTP 20/06/2024 V/v Ban hành hướng dẫn nội dung 

tiêu chí, chỉ tiêu "tiếp cận pháp luật"  

trong đánh giá nông thôn mới và đô 

thị văn minh 

 

30.  

Bộ Tư pháp 05/2024/TT-

BTP 

10/06/2024 V/v quy định chế độ báo cáo thống 

kê thi hành án dân sự, theo dõi thi 

hành án hành chính. 

 

31.  
Bộ Tư pháp 06/2024/TT-

BTP 

19/06/2024 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư ban hành và hướng dẫn 
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sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch 

tư pháp. 

32.  

Bộ Tài Chính 1402/QĐ-BTC 20/06/2024 Về việc thành lập Đoàn giám sát hoạt 

động đầu tư vốn nhà nước năm 2023 

vào Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp Sông Kôn thuộc UBND tỉnh 

Bình Định. 

 

33.  
Bộ Tài Chính 1437/QĐ-BTC 26/06/2024 Về việc chuyển giao nhà, đất về địa 

phương quản lý, xử lý (tỉnh Bình 

Định) 

 

34.  

Bộ Tài chính 33/2024/TT-

BTC 

16/05/2024 Quy định về kinh phí đầu tư xây 

dựng, duy trì, nâng cấp, quản lý, vận 

hành Cơ sở dữ liệu về giá. 

 

35.  

Bộ Tài Chính 42/2024/TT-

BTC 

20/06/2024 Thông tư ban hành Chuẩn mực thẩm 

định giá Việt Nam về thẩm định giá 

bất động sản 

 

36.  

Bộ Tài Chính 43/2024/TT-

BTC 

28/06/2024 Thông tư quy định mức thu một số 

khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động 

sản xuất kinh doanh 

 

37.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

737/QĐ-

BGTVT 

17/06/2024 Về việc sửa đổi một số điều của 

Quyết định số 1247/QĐ-BGTVT 

ngày 28/9/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Khu Quản lý đường bộ 

III trực thuộc Cục Đường bộ Việt 

Nam 

 

38.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

738/QĐ-

BGTVT 

17/06/2024 Về việc sửa đổi một số điều của 

Quyết định số 1246/QĐ-BGTVT 

ngày 28/9/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Khu Quản lý đường bộ II 

trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam 

 

39.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

739/QĐ-

BGTVT 

17/06/2024 Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 

số nội dung của Quyết định số 

1218/QĐ-BGTVT ngày 23/9/2022 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 

Đường bộ Việt Nam 

 

40.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

740/QĐ-

BGTVT 

17/06/2024 Về việc sửa đổi một số điều của 

Quyết định số 1255/QĐ-BGTVT 

ngày 28/9/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Khu Quản lý đường bộ I 

trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam 
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41.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

741/QĐ-

BGTVT 

17/06/2024 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 1248/QĐ-BGTVT 

ngày 28/9/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Khu Quản lý đường bộ 

IV trực thuộc Cục Đường bộ Việt 
Nam 

 

42.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

1689/QĐ-

BVHTTDL 

24/06/2024 Quyết định công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành và được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch (quy định về xét tặng NSND, 

NSƯT) 

 

43.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 
Du lịch 

1690/QĐ-

BVHTTDL 

24/06/2024 Ban hành Kế hoạch xét tặng danh 

hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ 
nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn 

hóa phi vật thể lần thứ Tư 

 

44.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

1777/QĐ-

BVHTTDL 

28/06/2024 Phê duyệt Kế hoạch truyền thông, 

tuyên truyền, vận động trong vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi; Kiểm tra, giám sát đánh giá việc 

tổ chức thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi 

 

45.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

02/2024/TT-

BVHTTDL 

17/06/2024 Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều 

kiện xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành thư 

viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, 

tuyên truyền viên văn hóa, mỹ thuật, 

nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh 

 

46.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

04/2024/TT-

BVHTTDL 

26/06/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 

ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch quy định chi tiết một số điều của 

Luật Du lịch và Thông tư số 

13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 

tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 

15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy 
định chi tiết một số điều của Luật Du 

lịch 
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47.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

1893/QĐ-

BNN-TL 

24/06/2024 Phê duyệt Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh 

giá nước sạch nông thôn và Tài liệu 

hướng dẫn triển khai 
 

48.  

Bộ Nông 

nghiệp và 
Phát triển 

nông thôn 

1959/QĐ-

BNN-LN 

25/06/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính 

ban hành mới, được thay thế lĩnh vực 
lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

 

49.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

2048/QĐ-

BNN-KTHT 

28/06/2024 Phê duyệt Sổ tay hướng dẫn xây 

dựng dự án phát triển hệ thống lương 

thực, thực phẩm đảm bảo đủ dinh 

dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021 – 2025 

 

 

50.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

1731/QĐ-

BTNMT 

26/06/2024 Quyết định điều chỉnh phân công 

công tác đối với lãnh đạo Bộ  

51.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

1773/QĐ-

BTNMT 

28/06/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính 

nội bộ lĩnh vực địa chất và khoáng 

sảntrong hệ thống hành chính nhà 

nước thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 

52.  

Bộ Tài 

nguyên và 
Môi trường 

06/2024/TT-

BTNMT 

28/06/2024 Ban hành Thông tư quy định tiêu 

chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp viên chức các 

chuyên ngành tài nguyên và môi 

trường 

 

 

53.  

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

11/2024/TT-

BKHĐT 

24/06/2024 Thông tư quy định tiêu chí phân loại, 

điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp 

nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc ngành, lĩnh vực kế 

hoạch, đầu tư và thống kê 

 

54.  
Bộ Khoa học 
và Công nghệ 

04/2024/TT-
BKHCN 

12/06/2024 Thông tư quy định quản lý Chương 
trình phát triển sản phẩm quốc gia 

năm 2030. 

 

55.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

05/2024/TT-

BTTTT 

14/06/2024 Ban hành Thông tư Hướng dẫn xây 

dựng, thẩm định và ban hành định 

mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Thông tin 

và Truyền thông 
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56.  

Thanh tra 

Chính phủ 

352/QĐ-TTCP 26/06/2024 Quyết định về việc Thành lập Tổ 

đánh giá công tác phòng, chống tham 

nhũng cấp tỉnh năm 2023 

 

 

 

 

57.  

Ủy ban Dân 

tộc 

409/QĐ-UBDT 24/06/2024 Quyết định V/v thành lập các cụm thi 

đua, khối thi đua trong lĩnh vực công 

tác dân tộc 

 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 
tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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